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I. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC
1. Công cơ học.

 Chỉ có công cơ học khi lực tác dụng vào vật và làm vật dịch chuyển theo phương của lực.
- Công thức tính công: A = F.s 
                                      A=P.h
Trong đó : 	A là công của lực , đơn vị của A là J, 1J=1Nm, 1kJ=1000J.
		F là lực tác dụng vào vật, đơn vị là N.
		s là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m (mét).
                      P: trọng lượng vật (N).
                      h:độ cao vật so mặt đất (mét).

2. Định luật về công:
- Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công vì được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bao nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

- Công thức tính hiệu suất khi có ma sát: H = 
Trong đó: Aích= P.h là công trực tiếp (công có ích)
                 Atp = F.s là công khi dùng máy cơ đơn giản (công toàn phần)
* Chú ý: Nếu bỏ qua ma sát thì Aích= Atp
                      Nếu tính tới ma sát thì Atp= Aích+Ams với Ams= Fms.s
3. Công suất
- Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian (1s)

- Công thức tính công suất : P =       



Trong đó : P là công suất, đơn vị W (J/s, , ).
		       A là công thực hiện, đơn vị J.
		       t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây).
Ý nghĩa của công suất: Khi nói công suất của máy quạt là 35W có nghĩa là khi hoạt động bình thường mỗi giây quạt thực hiện một công là 35J
4. Cấu tạo của  các chất:
- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
- Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.
- Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
II- BÀI TẬP:
1. Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1:Khi nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?
A. Khối lượng của vật.	                                        		B. Trọng lượng của vật.                                   
C. Cả khối lượng và trọng lượng của vật.                   		D. Nhiệt độ của vật.        
Câu 2:Trên một máy bơm nước có ghi 1500W, số đó cho biết: 
A. Khi hoạt động bình thường thì trong 1s máy thực hiện một công suất là 1500W.
B. Khi hoạt động bình thường thì trong 1s máy thực hiện một công là 1500W.
C. Khi hoạt động bình thường thì trong 1s máy thực hiện một công là 1500J.
D. Khi hoạt động bình thường thì trong 1h máy thực hiện một công là 1500JCâu 3:Trường hợp nào sau đây có không có công cơ học? 
A. Một quả bưởi rơi từ trên cành cây xuống. 			B. Học sinh đang ngồi học bài. 
C. Một lực sĩ cử tạ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.    		D. Máy xúc đất đang làm việc.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. Khi có lực tác dụng vào vật thì có công cơ học.
B. Khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển động theo phương vuông góc với phương của lực thì có công cơ học.
C. Khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương
của lực thì có công cơ học.
D. Khi có lực tác dụng vào vật nhưng vật vẫn đứng yên thì có công cơ học.
Câu 5: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra? 
A. Đường tan vào nước và làm cho nước cho nước có vị ngọt.
B. Ruột cao su xe đạp dù bơm căng thì sau một thời gian vẫn bị xẹp.
C. Sự tạo thành gió. 
D. giọt mực tan vào nước.
Câu 6: Công thức tính công cơ học là?

A. P =			B.V 			C. P = 10.m			D. A = F.s	
Câu 7: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công
A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công
B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi
C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấynhiêu lần về đường đi và ngược lại.
D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi 
Câu 8: Người ta đưa một vật nặng lên độ cao h bằng hai cách. Cách thứ nhất, kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp hai lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thì
A. Công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi gấp hai lần.
B. Công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn.
C. Công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn vì đường đi của vật chỉ bằng nửa đường đi của vật ở cách thứ hai.
D. Công thực hiện ở hai cách đều như nhau.
Câu 9:Trường hợp nào sau đây có công cơ học? 
A. Một quả bưởi rơi từ trên cành cây xuống. 
B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ. 
C. Học sinh đang ngồi học bài. 
D. Hành khách đang đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn đứng yên.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Vật chất được cấu tạo từ các hạt rất nhỏ gọi là nguyên tử, phân tử.
B. Nhiệt độ của vật càng cao các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.
C. Giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách.
D. Các nguyên tử, phân tử chỉ chuyển động khi nhiệt độ của vật tăng lên.

Câu 11:  Công suất là:
A. Công thực hiện được trong một giây
B. Công thực hiện được trong một giờ
C. Công thực hiện được trong một ngày
D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian
Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
A. Oát (W).			B. J/s.		  	C. Jun (J).			D. kW.
Câu 13: Một vật được kéo chuyển động đều trên mặt phẳng nằm ngang bằng một lực 100N. Trong 10 phút thực hiện được một công là 50kJ. Tính vận tốc dịch chuyển của xe.
a. 25km/h		b. 3km/h        			c. 35km/h		d. 40km/h
Câu 14: Một máy cày hoạt động trong 30 phút máy đã thực hiện được một công là 1440J. Công suất của máy cày là:
a. 48W;	b. 43200W;	c. 0,8W;	d. 48000W.
Câu 15: Một chiếc ô tô đang chuyển động, đi được đoạn đường 600m trong 120 giây. Công suất của ô tô là 12kW. Lực kéo của động cơ ô tô khi đó là:
a. 240N.                   	b. 2400N.                    	c. 24N.                      d. 24000N
Câu 16: Đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?
a. 200cm3 		              			b. 100cm3. 			
c. Nhỏ hơn 200cm3 	  				d. Lớn hơn 200cm3
Câu 17: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng đàn hồi?
a. Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.       
b. Một khinh khí cầu đang bay trên cao.	
c. Quả bóng cao su bị biến dạng và đang lăn trên bề mặt của sân cỏ.  
d. Một xe ô tô đang chạy trên đường đi.   
Câu 18: Cơ năng của vật được gọi là động năng khi?
	a. vật biến dạng đàn hồi.			c. vật vừa biến dạng vừa chuyển động. 	 
	b. vật chuyển động.		          d. vật lên cao so với mặt đất.
Câu 19: Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất. 
	a. Khối lượng và trọng lượng của vật.	   	c. Vận tốc của vật và thể tích của vật.
	b. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.	      	d. Khối lượng và độ cao của vật so với mốc.        
Câu 20: Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?
	a. Viên đạn đang bay		b. Một hòn bi đang lăn	
	c. Viên đá đang nằm im trên mặt đất	d. Một quả cầu bị đá lên cao

2. Bài tập tự luận
Câu 1: Một xe máy chuyển động đều với vận tốc 12m/s, biết lực kéo động cơ là 1200N. Tính công, công suất của động cơ xe máy và cho biết ý nghĩa của số công suất đó?
Câu 2: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật nặng có khối lượng 30kg lên cao 3m (bỏ qua hao phí) Tính:
a. Lực kéo của người công nhân khi dùng ròng rọc động?
b. Công suất của người công nhân? Biết thời gian kéo vật lên cao là 0,8 phút.  
Câu 3: Chú Bình dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4,5m để kéo vật nặng 60kg lên cao 1,5m. Biết hiệu suất mpn là 95%.
a. Tính công thực hiện được khi kéo vật bằng mpn?
b. Tính lực kéo vật trên mpn? 
Câu 4 : Hãy cho biết cơ năng của các vật sau thuộc dạng cơ năng nào?
a.  Nước bị ngăn trên đập cao. 
b. Chiếc cung đã được giương.
c. Máy bay đang bay trên trời.
d. Hòn đá được ném lên cao
e. Hòn bi lăn trên sàn nhà.
Câu 5: Hãy giải thích các hiện tượng sau:
a. Vì sao xăm (ruột) xe đạp còn tốt đã bơm căng, để lâu ngày vẫn bị xẹp?
b. Trộn 0,5lít rượu vào 0,5lít nước ta có thu được hổn hợp 1lít rượu và nước không? Tại sao?
c. Tại sao đường lại tan vào nước nóng nhanh hơn nước lạnh?
Các câu hỏi trên chỉ là một trong những tài liệu tham khảo. Các Em tham khảo càng nhiều nguồn càng tốt.
Các câu hỏi, bài tập về hiện tượng vật lí trong đời sống thực tế liên quan  đến kiến thức ta đã học.

                             Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt!
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